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Câu 1: 4 điểm
Cho tài liệu về tình hình sản xuất tại một doanh nghiệp như sau (đvt: 1.000 đ):
1. Xuất kho NVL trực tiếp dùng cho chế tạo sản phẩm trị giá 110.000, cho nhu cầu chung ở phân xưởng 12.000.
2. Mua dụng cụ dùng trực tiếp cho bộ phận sản xuất thuộc loại phân bổ 1 lần theo giá chưa bao gồm thuế GTGt 5.000 (thuế suất thuế GTGT 10%) chưa trả tiền.
3. Tính ra tổng số tiền lương phải trả công nhân sản xuất 75.000; nhân viên quản lý phân xưởng 15.000.
4. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo tỷ lệ quy định.
5. Khấu hao TSCĐ ở bộ phận sản xuất 31.900.
6. Chi phí điện nước chưa thanh toán dùng cho sản xuất là 33.000, (bao gồm cả thuế GTGT 10%).
7. Cuối kỳ sản xuất hoàn thành nhập kho 2.000 sản phẩm A, còn 500 sản phẩm dở dang cuối kỳ có tỷ lệ dở dang là 50%.
Yêu cầu:
1.  Định khoản và phản ảnh các nghiệp vụ trên vào tài khoản liên quan.
2. Tính tổng giá thành và giá thành đơn vị sản phẩm A.
Tài liệu bổ sung:
- Giá trị sản phẩm dở dang đầu kỳ  của sản phẩm A là 24.000 
- Doanh nghiệp tính chi phí dở dang cuối kỳ theo phương pháp nguyên vật liệu trực tiếp.
        
  Câu 2: (6 điểm)
Tại Công ty TNHH Mộc Hoa Trắng
· Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ
· Kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên.
· Xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước
· Áp dụng chế độ kế toán theo thông tư 200.

 Trong tháng 01/N có tài liệu như sau:
· Số dư đầu kỳ : 
TK 155A : 1000 SP (trị giá tồn kho 100.000.000 đồng)
· Các tài khoản khác có số dư hợp lý.

Các nghiệp vụ phát sinh trong kỳ:
1. 03/01. Nhập kho 1000 Sản phẩm A từ bộ phận sản xuất, giá thành sản phẩm là 99.000 đồng/sản phẩm.
1. 05/01 Xuất kho gửi đại lý Phong Lan 500 sản phẩm A. Đơn giá ký gửi chưa thuế là 122.000 đồng/sản phẩm. Thuế GTGT 10%
1. 07/01 Xuất kho 500 sản phẩm A cho Công ty TNHH Thiên Hà thu bằng tiền gửi ngân hàng. Giá bán chưa thuế 120.000 đồng/ sản phẩm. Thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp đã nhận được giấy báo Có.
1. 18/01 Xuất kho 500 sản phẩm bán cho Công ty TNHH Ngọc Hạ với giá bán chưa thuế GTGT 10% là 120.000 đồng/ sản phẩm.  Vì Công ty Ngọc Hạ mua hàng với số lượng lớn nên nên được chiết khấu thương mại  10% trên giá chưa thuế. Giá trên hóa đơn là 108.000 đồng/ kg, Công ty Ngọc Hạ đồng ý mua hết lô hàng trên và 15 ngày sau sẽ thanh toán.
1. 19/01Công ty TNHH Thiên Hà mua hàng ngày 07/01 trả lại 20 sản phẩm A do hàng sai quy cách. Doanh nghiệp đồng ý chuyển khoản trả lại tiền cho khách hàng và tiến hành nhập kho số hàng bán bị trả lại.
1. 20/01 Công ty TNHH Ngọc Hạ chuyển khoản thanh toán hết nợ cho Công ty 
1. 25/01 Lãi gửi ngân hàng Công ty được hưởng trong tháng 2.000.000đ
1. 31/01 Chi phí phát sinh trong tháng:
· Lương nhân viên bán hàng 8.000.000 đồng, nhân viên quản lý doanh nghiệp 15.000.000 đồng.
· Trích các khoản trích theo lương theo quy định tính vào chi phí và trừ lương người lao động
· Khấu hao TSCĐ phục vụ bán hàng 3.000.000 đồng, quản lý bán hàng 2.500.000 đồng.
· Chi phí tiền điện trong tháng là 1.500.000 đồng , thuế GTGT 10% đã chi bằng tiền mặt trong đó sử dụng cho bộ phận bán hàng 500.000 , bộ phận quản lý 1.000.000 đồng.
· Lãi tiền vay 1.000.000đ đã chuyển khoản thanh toán cho Ngân hàng.
Yêu cầu : 
1. Tính toán định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
1. Kết chuyển doanh thu chi phí xác định kết quả kinh doanh, 
1. Tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp tháng này theo thuế suất hiện hành (trường hợp kết chuyển lãi)
_______Hết_______
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NỘI DUNG

	BÀI TẬP1: 4 điểm
	 
	Điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	Điểm

	1
	Nợ TK
	621
	         110,000 
	0,25
	 
	Kết chuyển tổng chi phí phát sinh

	 
	Nợ TK
	627
	           12,000 
	 
	 
	 
	Nợ TK
	154
	             300,050 
	0.5

	 
	Có TK
	152
	         122,000 
	 
	 
	 
	Có TK
	621
	             110,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Có TK
	622
	               92,625 
	 

	2
	Nợ TK
	627
	             5,000 
	 
	 
	 
	Có TK
	627
	               97,425 
	 

	 
	Nợ TK
	133
	                500 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Có TK
	331
	             5,500 
	0,25
	 
	 
	Chi phí SX dở dang cuối kỳ
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	               14,889 
	0.5

	3
	Nợ TK
	622
	           75,000 
	0.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Nợ TK
	627
	           15,000 
	 
	 
	 
	Giá thành nhập kho
	 

	 
	Có TK
	334
	           90,000 
	 
	 
	7
	Nợ TK
	155
	             309,161 
	0.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Có TK
	154
	             309,161 
	 

	4
	Nợ TK
	622
	           17,625 
	0.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	a
	Nợ TK
	627
	             3,525 
	 
	 
	 
	Giá thành sản phẩm đơn vị
	 

	 
	Có TK
	338
	           21,150 
	 
	 
	 
	 
	 
	               154.58 
	0.5

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 (154.580 đồng/sp) 
	 

	b
	Nợ TK
	334
	             9,450 
	0.25
	 
	 
	 
	 

	 
	Có TK
	338
	             9,450 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Nợ TK
	627
	           31,900 
	0.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Có TK
	214
	           31,900 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Nợ TK
	627
	           30,000 
	0.25
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Nợ TK
	133
	             3,000 
	
	
	
	 
	

	 
	Có TK
	111
	           33,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	BÀI TẬP2: 6 điểm
	 
	Điểm
	 
	 
	 
	 
	 
	Điểm

	1
	Nợ TK
	155
	    99,000,000 
	0,25
	 
	c.
	Nợ TK
	334
	          2,415,000 
	0,25 

	 
	Có TK
	154
	    99,000,000 
	 
	 
	 
	Có TK
	338
	          2,415,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	d.
	Nợ TK
	641
	          3,000,000 
	0,25

	2
	Nợ TK
	157
	    50,000,000 
	0,25
	 
	 
	Nợ TK
	642
	          2,500,000 
	 

	 
	Có TK
	155
	    50,000,000 
	 
	 
	 
	Có TK
	214
	          5,500,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	3
	Nợ TK
	632
	    50,000,000 
	0,25
	 
	e.
	Nợ TK
	641
	             500,000 
	0,25

	a.
	Có TK
	155
	    50,000,000 
	 
	 
	 
	Nợ TK
	642
	          1,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Nợ TK
	133
	             150,000 
	 

	b.
	Nợ TK
	112
	    66,000,000 
	0,25
	 
	 
	Có TK
	111
	          1,650,000 
	 

	 
	Có TK
	511
	    60,000,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Có TK
	3331
	      6,000,000 
	 
	 
	f.
	Nợ TK
	635
	          1,000,000 
	0,25

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Có TK 
	112
	          1,000,000 
	 

	4
	Nợ TK
	632
	    49,500,000 
	0,25
	 
	 
	Kết chuyển các khoản
	0,25

	a.
	Có TK
	155
	    49,500,000 
	 
	 
	 
	giảm trừ doanh thu
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	b.
	Nợ TK
	131
	    59,400,000 
	0,25
	 
	a.
	Nợ TK 
	511
	          2,400,000 
	 

	 
	Có TK
	511
	    54,000,000 
	 
	 
	 
	Có TK 
	5212
	          2,400,000 
	 

	 
	Có TK
	3331
	      5,400,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	b.
	Kết chuyển các khoản doanh thu
	0.25

	5
	Nợ TK 
	155
	      2,000,000 
	0,25 
	 
	 
	Nợ TK
	511
	      111,600,000 
	 

	a.
	Có TK
	632
	      2,000,000 
	 
	 
	 
	Nợ TK
	515
	      2.000.000  
	 

	
	
	
	
	
	
	 
	Có TK
	911
	      111,600,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	 

	b.
	Nợ TK
	5213
	      2,400,000 
	0,25
	 
	 
	Kết chuyển các khoản chi phí 
	0.25

	 
	Nợ TK
	3331
	         240,000 
	 
	 
	c.
	Nợ TK
	911
	      133,905,000 
	 

	 
	Có TK
	112
	      2,640,000 
	 
	 
	 
	Có TK
	632
	        97,500,000 
	 

	
	 
	 
	 
	
	
	 
	Có TK
	635
	          1,000,000 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Có TK
	641
	        13,380,000 
	 

	6
	Nợ TK
	112
	    59,400,000 
	0,25
	 
	 
	Có TK
	642
	        22,025,000 
	 

	 
	Có TK
	131
	    59,400,000 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Lợi nhuận trước thuế
	0.25

	7
	Nợ TK
	112
	      2.000.000  
	0,25
	 
	 
	 
	 
	       (22,305,000)
	 

	 
	Có TK
	515
	      2.000.000  
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	
	 
	Kết chuyển lợi nhuận sau thuế
	0.25

	8
	Nợ TK
	641
	      8,000,000 
	0,25
	 
	 
	Nợ TK
	421
	       (22,305,000)
	 

	a.
	Nợ TK
	642
	    15,000,000 
	 
	 
	g.
	Có TK
	911
	       (22,305,000)
	 

	 
	Có TK
	334
	    23,000,000 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	

	b.
	Nợ TK
	641
	      1,880,000 
	0.5
	 
	
	
	
	
	

	 
	Nợ TK
	642
	      3,525,000 
	 
	 
	
	
	
	
	

	 
	Có TK
	338
	      5,405,000 
	 
	 
	
	
	
	
	



_______Hết_______
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